
Phụ lục 01
CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     /9/2024 của UBND huyện Mường Tè)

Stt Vị trí việc làm
 tuyển dụng Đơn vị tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng Yêu cầu của vị trí dự tuyển

Tổng số
chỉ tiêu
tuyển
dụng

Số chỉ tiêu
tuyển dụng
người dân
tộc thiểu số

Trình độ chuyên
môn

Ngành, chuyên ngành
cần tuyển

Tổng 91 37

A Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 84 34

I Giáo viên Mầm non
 hạng III 10 8

1 Giáo viên Mầm non
Trường Mầm non Tà Tổng 7 7 Cao đẳng trở lên

Sư phạm Mầm non, Giáo dục Mầm non, Nhà trẻ-Mẫu giáo, Mầm
non

Trường Mầm non Pa Ủ 1 1 Cao đẳng trở lên

2
Giáo viên Mầm non dạy  môn

Tiếng Anh

Trường Mầm non xã Ka Lăng 1 Cao đẳng trở lên Sư phạm Tiếng Anh; trường hợp có bằng Cao đẳng Tiếng Anh trở
lên phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên mầm non theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành
Trường Mầm non xã Mù Cả 1 Cao đẳng trở lên

II Giáo viên Tiểu học
hạng III 4 1

1
Giáo viên Tiểu học dạy môn

Tiếng Anh

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
Tiểu học Pa Vệ Sủ

1 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành
phù hợp phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho
giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành
Trường Phổ thông dân tộc bán trú

TH&THCS Nậm Ngà
1 Đại học trở lên

2
Giáo viên Tiểu học dạy môn

Tin học

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Nậm Ngà

1 1 Đại học trở lên Sư phạm Tin học. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù
hợp phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành.
Trường Phổ thông dân tộc bán trú

TH&THCS Tà Tổng
1 Đại học trở lên
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III Giáo viên THCS hạng III 65 20

1
Giáo viên THCS dạy môn

Âm nhạc

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Can Hồ

1 Đại học trở lên
Sư phạm Âm nhạc. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù
hợp phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo ban hành.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Nậm Ngà

1 Đại học trở lên

Trường THCS xã Mường Tè 1 Đại học trở lên

2
Giáo viên THCS dạy môn

Địa lý

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Nậm Khao

1 Đại học trở lên

Sư phạm Địa lý, Sư phạm Văn-Địa, Sư phạm Địa-Sử. Trường hợp
có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp phải có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Tà Tổng

1 1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Ka Lăng

1 1 Đại học trở lên

Trường THCS thị trấn Mường Tè 1 Đại học trở lên

3
Giáo viên THCS dạy môn

Giáo dục công dân

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Pa Ủ

1 Đại học trở lên Sư phạm Giáo dục công dân; Sư phạm Giáo dục chính trị. Trường
hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp phải có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhTrường THCS thị trấn Mường Tè 1 1 Đại học trở lên

4
Giáo viên THCS dạy môn

Hóa học
Trường Phổ thông dân tộc bán trú

TH&THCS Tà Tổng
1 Đại học trở lên

Sư phạm Hoá học, Sư phạm Hoá-Sinh. Trường hợp có bằng cử
nhân chuyên ngành phù hợp phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Stt Vị trí việc làm
 tuyển dụng Đơn vị tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng Yêu cầu của vị trí dự tuyển

Tổng số
chỉ tiêu
tuyển
dụng

Số chỉ tiêu
tuyển dụng
người dân
tộc thiểu số

Trình độ chuyên
môn

Ngành, chuyên ngành
cần tuyển
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5
Giáo viên THCS dạy môn

Lịch sử

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Bum Tở

1 Đại học trở lên
Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Văn-Sử. Trường hợp có bằng cử nhân
chuyên ngành phù hợp phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Mù Cả

1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Pa Ủ

1 1 Đại học trở lên

6
Giáo viên THCS dạy môn

Mỹ thuật

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Bum Tở

1 Đại học trở lên Sư phạm Mỹ thuật. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù
hợp phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo ban hành
Trường Phổ thông dân tộc bán trú

TH&THCS Nậm Khao
1 Đại học trở lên

7
Giáo viên THCS dạy môn

Ngữ văn

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Bum Tở

1 Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn-Sử, Sư phạm Văn-Địa, Sư phạm
Văn-GDCD. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên
trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Nậm Khao

1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Nậm Ngà

2 1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Tà Tổng

2 1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Vàng San

1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Mù Cả

1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Pa Ủ

1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Pa Vệ Sủ

1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Thu Lũm

1 Đại học trở lên

Trường THCS xã Mường Tè 1 Đại học trở lên

Stt Vị trí việc làm
 tuyển dụng Đơn vị tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng Yêu cầu của vị trí dự tuyển

Tổng số
chỉ tiêu
tuyển
dụng

Số chỉ tiêu
tuyển dụng
người dân
tộc thiểu số

Trình độ chuyên
môn

Ngành, chuyên ngành
cần tuyển
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8
Giáo viên THCS dạy môn

Tiếng Anh

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Bum Tở

1 Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành
phù hợp phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho
giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban hành

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Can Hồ

1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Nậm Khao

1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Nậm Ngà

1 1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Tà Tổng

2 1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Ka Lăng

1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Pa Ủ

2 2 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Thu Lũm

1 Đại học trở lên

9
Giáo viên THCS dạy môn

Tin học

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Bum Tở

1 Đại học trở lên

Sư phạm Tin học. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù
hợp phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo ban hành.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Can Hồ

1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Nậm Khao

1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Nậm Ngà

2 1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Tà Tổng

1 1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Ka Lăng

1 Đại học trở lên

Stt Vị trí việc làm
 tuyển dụng Đơn vị tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng Yêu cầu của vị trí dự tuyển

Tổng số
chỉ tiêu
tuyển
dụng

Số chỉ tiêu
tuyển dụng
người dân
tộc thiểu số

Trình độ chuyên
môn

Ngành, chuyên ngành
cần tuyển
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Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Mù Cả

1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Pa Ủ

1 1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Pa Vệ Sủ

1 Đại học trở lên

Trường THCS thị trấn Mường Tè 1 Đại học trở lên

10
Giáo viên THCS dạy môn

Toán

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Pa Vệ Sủ

1 Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán-Lý, Sư phạm Toán-Tin. Trường
hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp phải có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Thu Lũm

2 1 Đại học trở lên

Trường THCS thị trấn Mường Tè 1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Can Hồ

1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Nậm Khao

1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Tà Tổng

1 1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Vàng San

2 1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Ka Lăng

2 1 Đại học trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
THCS Pa Ủ

3 2 Đại học trở lên

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Bum Nưa

1 Đại học trở lên

9
Giáo viên THCS dạy môn

Tin học

Sư phạm Tin học. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù
hợp phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo ban hành.

Stt Vị trí việc làm
 tuyển dụng Đơn vị tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng Yêu cầu của vị trí dự tuyển

Tổng số
chỉ tiêu
tuyển
dụng

Số chỉ tiêu
tuyển dụng
người dân
tộc thiểu số

Trình độ chuyên
môn

Ngành, chuyên ngành
cần tuyển
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11
Giáo viên THCS dạy môn

Vật lý

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
TH&THCS Nậm Ngà

1 1 Đại học trở lên Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán-Lý. Trường hợp có bằng cử nhân
chuyên ngành phù hợp phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.Trường THCS thị trấn Mường Tè 1 Đại học trở lên

IV Kế toán 5 5

1 Kế toán viên trung cấp

Trường Mầm non Tà Tổng 1 1 Cao đẳng trở lên

Kế toán, kiểm toán, tài chính

Trường Mầm non xã Nậm Khao 1 1 Cao đẳng trở lên

Trường Mầm non xã Thu Lũm 1 1 Cao đẳng trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
Tiểu học Thu Lũm

1 1 Cao đẳng trở lên

Trường Phổ thông dân tộc bán trú
Tiểu học Ka Lăng

1 1 Cao đẳng trở lên

B Sự nghiệp khác 7 3

I
Đạo diễn nghệ thuật

 hạng IV
Trung tâm Văn hóa,

Thể thao và Truyền thông huyện
1 Trung cấp trở lên

Chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh theo yêu cầu vị trí
việc làm: Đạo diễn, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh,… hoặc chuyên

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.

II Diễn viên hạng IV
Trung tâm Văn hóa,

Thể thao và Truyền thông huyện
3 2 Trung cấp trở lên Chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh: Thanh nhạc

III
Giáo viên trung học phổ
thông hạng III (Giáo viên

môn Hóa học)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-
Giáo dục thường xuyên huyện

1 Đại học trở lên

Sư phạm Hóa học, Sư phạm Hóa-Sinh. Trường hợp có bằng cử
nhân chuyên ngành phù hợp phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Stt Vị trí việc làm
 tuyển dụng Đơn vị tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng Yêu cầu của vị trí dự tuyển

Tổng số
chỉ tiêu
tuyển
dụng

Số chỉ tiêu
tuyển dụng
người dân
tộc thiểu số

Trình độ chuyên
môn

Ngành, chuyên ngành
cần tuyển
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IV

Giáo viên giáo dục nghề
nghiệp lý thuyết hạng III

(Nông nghiệp, Lâm nghiệp,
trồng trọt; Chăn nuôi và Thú

y)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-
Giáo dục thường xuyên huyện

1 1 Đại học trở lên

Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Nông - Lâm nghiệp, Trồng trọt, Chăn
nuôi - Thú y.

Lưu ý: Thí sinh tham gia dự tuyển phải có chứng chỉ sư phạm dạy
nghề dạy trình độ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm
bậc 1 hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp hoặc

tương đương trở lên

V
Đo đạc bản đồ viên

hạng III
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 1 Đại học trở lên

Ngành, chuyên ngành bản đồ, trắc địa, đất đai, địa chính, địa lý,
viễn thám

Stt Vị trí việc làm
 tuyển dụng Đơn vị tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng Yêu cầu của vị trí dự tuyển

Tổng số
chỉ tiêu
tuyển
dụng

Số chỉ tiêu
tuyển dụng
người dân
tộc thiểu số

Trình độ chuyên
môn

Ngành, chuyên ngành
cần tuyển
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